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Xín Mần, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Niêm yết giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh mới, và thường gặp tại Bệnh 

viện Đa khoa huyện Xín Mần năm 2022 
 

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y 

tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Căn cứ  Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế. Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bảo 

hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y 

tế Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh 

Hà Giang. Quy định giá dịch vụ xét nghiệm Sars-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm 

xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang;  

Căn cứ công văn số 1762/UBND-VHXH ngày 17 tháng 6 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; 

 Căn cứ Công văn số 1308/SYT-KHTC ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Sở Y 

tế Hà Giang Về việc Hướng dẫn triển khai áp dụng thực hiện quy định giá dịch vụ 

xét nghiệm Sars-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; 

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vị nhân dân, nay Bệnh viện 

Đa khoa huyện Xín Mần Thông báo niêm yết giá 168 Dịch vụ kỹ thuật khám, chữa 

bệnh như sau: 



(có phụ lục kèm theo) 

Các dịch vụ kỹ thuật trên đã được Sở Y tế phê duyệt cho phép thực hiện tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần. 

Thông báo này thay thế cho các văn bản đã niêm yết giá trước đây. Trường 

hợp Thông báo này có thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn 

bản quy phạm pháp luật mới. 

Trên đây là Thông báo Niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới và thường 

sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần năm 2022./. 
 

Nơi nhận:  

- Sở Y tế (báo cáo); 

- UBND Huyện (báo cáo); 

- BGĐ (báo cáo); 

- Các khoa, phòng (t/h); 

- Website, Office, Fanpage BV; 

- Lưu: VT, KT, KHTH./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vương Tiến Lương 

 

 



PHỤ LỤC 

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐK, ngày       tháng 10 năm 2022 

của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần) 

SỐ 

TT 
TÊN DỊCH VỤ Y TẾ 

Đơn vị 

tính 

 ĐƠN GIÁ 

(đồng)  
GHI CHÚ 

I TIỀN KHÁM LƯỢT        34.500      

II TIỀN GIƯỜNG       

1 Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU) Ngày 602.000   

2 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II  Ngày      325.000      

3 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II  Ngày      256.300      

4 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II  Ngày      223.800      

5 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II Ngày      199.200      

6 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II Ngày      170.800      

7 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II  Ngày      187.100      

8 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II Ngày      160.000      

9 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II Ngày      130.600      

10 
Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 

Hạng II 
Ngày        39.180      

III XÉT NGHIỆM       

11 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen Lần        68.000    Xét nghiệm Lao 

12 Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] Lần        29.000      

13 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Lần        26.900      

14 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Lần        26.900      

15 Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) Lần        39.100      

16 
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến 

đá) 
Lần 

31.100 
  

17 

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; 

các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc 

GPT… 

Lần        21.500      

18 

Định lượng các chất Albumine; Creatine; 

Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn 

phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… 

Lần        21.500      

19 HAV Ab test nhanh Lần      119.000    Viêm gan A 

20 HBsAg test nhanh Lần        53.600    Viêm gan B 

21 HCV Ab test nhanh Lần        53.600    Viêm gan C 

22 HIV Ab test nhanh Lần        53.600      

23 Influenza virus A, B test nhanh Lần 170.000 Cúm A,B 

24 Rotavirus test nhanh Lần 178.000   

25 
Treponema pallidum test nhanh 

Lần 
238.000 

Test nhanh Giang 

mai 



26 
Helicobacter pylori Ag test nhanh 

Lần 
156.000 

Test nhanh vi khuẩn 

HP dạ dày 

27 Máu lắng (bằng máy tự động) Lần 34.600   

28 
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước 

muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) 
Lần        28.800      

29 Thời gian máu chảy phương pháp Duke Lần        12.600      

30 
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng 

phương pháp thủ công) 
Lần        36.900      

31 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) Lần        27.400      

32 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 

máy đếm tổng trở) 
Lần        40.400      

33 Trứng giun, sán soi tươi Lần        41.700      

34 Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường Lần        12.600      

35 
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường 

(một lần) 
Lần        15.200      

36 Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) Lần 21.500 
Kiểm tra nồng độ 

kiềm trong máu 

37 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) Lần 91.600 
 Chẩn đoán Ung thư 

gan 

38 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) Lần 139.000 
Tầm soát Ung thư 

buồng trứng 

39 
Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 

19-9) 
Lần 139.000 

Dấu ấn Ung thư 

tuyến tụy hoặc gan - 

mật 

40 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) Lần 150.000 
Chỉ điểm Ung thư 

vú. 

41 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) Lần 134.000 
Dấu ấn Ung thư dạ 

dày 

42 
Định lượng CEA (Carcino Embryonic 

Antigen) 
Lần 86.200 

Tầm soát Ung thư tế 

bào biểu mô, Ung 

thư đại tràng 

43 Định lượng CK-MB mass Lần 37.700 
Chẩn đoán nhồi máu 

cơ tim 

44 
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine 

kinase) [Máu] 
Lần 37.700 

Chẩn đoán nhồi máu 

cơ tim 

45 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] Lần 26.900 
Chẩn đoán nhồi máu 

cơ tim 

46 Định lượng CRP Lần 53.800 
Đánh giá mức độ 

viêm 

47 Định lượng Cyfra 21- 1 Lần 96.900 
Chỉ điểm Ung thư 

phổi 

48 Định lượng Ethanol (cồn) Lần 32.300   

49 

Định lượng FT3 (Free 

Triiodothyronine)/Định lượng FT4 (Free 

Thyroxine) 

Lần 64.600 

Xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh lý tuyến 

giáp 



50 
Định lượng T3 (Tri iodothyronine)/Định 

lượng T4 (Thyroxine) 
Lần 64.600 

Phát hiện bệnh và 

ung thư tuyến giáp 

51 Định lượng LH (Luteinizing Hormone) Lần 80.800 
Kiểm tra vô sinh ở 

nam hoặc nữ 

52 Đo hoạt độ LDH Lần 26.900 

Tìm kiếm các dấu 

hiệu tổn thương mô 

trong cơ thể 

53 
Định lượng bhCG (Beta human Chorionic 

Gonadotropins) [Máu] 
Lần 86.200 

Chẩn đoán xác định 

có thai hay không 

54 Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh Lần 11.200 
Chưa bao gồm khay 

test 

55 
Đo hoạt độ G6PD (Glucose -6 phosphat 

dehydrogenase) [Máu] 
Lần 80.800 

Thiếu G6PD dẫn đến 

tan huyết (thiếu 

máu) 

IV 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ 

CHỨC NĂNG 
      

56 Siêu âm Lần        43.900      

57 
Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây 

rốn, động mạch tử cung) 
Lần 82.300 Siêu âm màu (4D) 

58 Siêu âm Doppler tim Lần 222.000 Siêu âm màu (4D) 

59 Chụp X-quang số hóa 1 phim Lần 65.400 Áp dụng cho 01 vị trí 

60 Chụp X-quang số hóa 2 phim Lần 97.200 Áp dụng cho 01 vị trí 

61 Chụp X-quang số hóa 3 phim Lần 122.000 Áp dụng cho 01 vị trí 

62 Điện tim thường Lần 32.800   

63 Nội soi tai mũi họng Lần      104.000    

Trường hợp chỉ nội 

soi Tai hoặc Mũi 

hoặc Họng đơn giá 

40.000đ/lần 

V THỦ THUẬT       

64 
Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không 

sinh thiết 
Lần 

244.000 
  

65 
Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng qua 

đường mũi 
Lần 

580.000 
Gây mê 

66 Điện châm Lần        67.300    Kim ngắn 

67 Điện châm Lần        74.300    Kim dài 

68 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc Lần        45.400      

69 Điều trị bằng sóng ngắn Lần        34.900      

70 Điều trị bằng tia hồng ngoại Lần        35.200      

71 Sắc thuốc thang Lần        12.500      

72 Tập vận động có trợ giúp Lần        46.900      

73 Tập vận động thụ động Lần        46.900      

74 Giác hơi điều trị các chứng đau Lần        33.200      

75 Thủy châm Lần        66.100    Chưa bao gồm thuốc. 

76 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay Lần        65.500      



77 
Kéo nắn cột sống cổ/cột sống thắt lưng/các 

khớp 
Lần        45.300      

78 Tiêm khớp  Lần 91.500 
Chưa bao gồm thuốc 

tiêm. 

79 Chích rạch áp xe nhỏ Lần      186.000      

80 Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi Lần      137.000      

81 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Lần      479.000      

82 Đặt ống nội khí quản Lần      568.000      

83 Thở máy (01 ngày điều trị) Ngày      559.000      

84 Rửa dạ dày cấp cứu Lần      119.000      

85 Đặt ống thông dạ dày Lần        90.100      

86 Đặt ống thông hậu môn Lần        82.100      

87 Thông bàng quang Lần        90.100      

88 Tháo bột các loại Lần        52.900      

89 Hút đờm hầu họng Lần        11.100      

90 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Lần        20.400      

91 
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe 

mi, kết mạc 
Lần        78.400      

92 Làm thuốc tai, mũi, thanh quản Lần        20.500      

93 Lấy dị vật kết mạc Lần        64.400      

94 Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê Lần 
 194.000 

/673.000  
  

95 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản Lần        62.900      

96 Lấy dị vật tai (gây tê) Lần      155.000      

97 Nhét bấc mũi trước Lần      116.000      

98 Nhổ chân răng vĩnh viễn Lần      190.000      

99 Nhổ răng sữa Lần        37.300      

100 Nhổ răng vĩnh viễn Lần      207.000      

101 Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới Lần 158.000   

102 Nhổ chân răng sữa Lần 37.300   

103 
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

GlassIonomer Cement 
Lần 247.000   

104 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam Lần      247.000      

105 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm Lần      134.000      

106 Nắn sai khớp thái dương hàm Lần      103.000      

107 Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu [bột liền] Lần      399.000      

108 
Nắn, bó bột gãy 1/3 trên/giữa/dưới hai xương 

cẳng chân 
Lần      335.000      

109 Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay Lần      335.000      

110 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay Lần      335.000      

111 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân Lần      234.000      

112 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay Lần      234.000      

113 Nắn, bó bột trật khớp vai Lần      319.000      



114 
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện 

tích cơ thể ở trẻ em 
Lần      242.000      

115 
Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% 

diện tích cơ thể 
Lần      410.000      

116 
Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% 

diện tích cơ thể ở trẻ em 
Lần      547.000      

117 Thay băng, cắt chỉ Lần        57.600    
Áp dụng với bệnh 

nhân nội trú 

118 Khâu lại da vết phẫu thuật sau nhiễm khuẩn Lần      257.000      

119 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông 

chiều dài < l0 cm  
Lần      178.000      

120 
Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu 

chiều dài < l0 cm  
Lần      257.000      

121 Thay băng, cắt chỉ (về mổ chiều dài 15-30cm) Lần        82.400    
Chỉ áp dụng với 

người bệnh ngoại trú.  

122 
Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết 

thương đơn giản 
Lần      178.000      

123 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm Lần      706.000      

124 Chích áp xe phần mềm lớn Lần      186.000      

125 
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm 

khuẩn 
Lần        85.600      

126 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ Lần      344.000      

127 Nong niệu đạo và đặt sonde đái Lần      241.000      

VI PHẪU THUẬT       

128 Phẫu thuật nhổ răng ngầm Lần 207.000   

129 
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên/ 

hàm dưới 
Lần 342.000   

130 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ Lần 337.000   

131 Mổ bóc nhân xơ vú Lần      984.000      

132 Cắt u nang buồng trứng/xoắn Lần   2.944.000      

133 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo Lần   1.564.000      

134 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng Lần   3.725.000      

135 Phẫu thuật lấy thai lần đầu Lần   2.332.000      

136 Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên Lần   2.945.000      

137 
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ 

bụng cũ phức tạp 
Lần   4.027.000      

138 
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc 

tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng 
Lần   4.289.000      

139 Dẫn lưu áp xe ruột thừa Lần   2.832.000      

140 Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tụy cấp ≤ 8 giờ Lần   1.199.000      

141 Cắt lách do chấn thương Lần   4.472.000      

142 Cắt ruột thừa đơn thuần Lần   2.561.000      

143 Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe Lần   2.561.000      

144 Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng Lần   2.561.000      



145 Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên Lần   1.126.000      

146 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm Lần   1.784.000      

147 Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng Lần   3.579.000      

148 Nối gân Lần   2.963.000    
Chưa bao gồm gân 

nhân tạo 

149 Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa Lần   2.887.000      

150 
Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng 

phổi 
Lần   1.756.000      

151 
Phẫu thuật điều trị apxe tồn dư, dẫn lưu ổ 

bụng 
Lần   2.832.000      

152 
Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính/dây chằng 

không cắt nối ruột 
Lần   2.498.000      

153 Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít Lần   3.750.000    

Chưa bao gồm 

xương nhân tạo hoặc 

sản phẩm sinh học 

thay thế xương, đinh, 

nẹp, vít. 

154 
Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn 

ngón 
Lần   2.887.000      

155 
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng 

thường 
Lần   3.258.000      

156 
Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn 

giản/rách da đầu 
Lần   2.598.000      

157 Tháo lồng ruột non Lần   2.498.000      

158 Rút đinh các loại Lần   1.731.000      

159 
Phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử 

cung 
Lần 2.167.000   

160 
Phẫu thuật nội soi u buồng trứng trên bệnh 

nhân có thai 
Lần 5.071.000   

161 
Phẫu thuật nội soi GEU thể huyết tụ thành 

nang 
Lần 2.167.000   

162 
Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa 

trong ổ bụng 
Lần 2.564.000   

163 
Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm 

ruột thừa 
Lần 2.896.000   

164 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày Lần 2.896.000   

165 Phẫu thuật nội soi rửa bụng, dẫn lưu Lần 2.167.000   

166 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Lần 3.093.000   

167 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng Lần 2.564.000   

168 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa Lần 2.564.000   
 

Tổng số 168 dịch vụ kỹ thuật. 
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